
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 51 phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MASTER GOLF

0110162860

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649(Chính)

3. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Chi tiết:
- Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng 
qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc gọi 
tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương thức 
đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, 
tiếp nhận phản ánh của khách hàng;
- Các cuộc gọi ra nước ngoài sử dụng phương thức đơn giản để 
bán hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm 
năng, đảm nhận việc nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò dư 
luận và các hoạt động tương tự cho khách hàng.

8220

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 

8299

6. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

7. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động của các nhà tổ chức các sự kiện thể thao, 
có hoặc không có cơ sở

9319

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MASTER GOLF
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MASTER GOLF COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MASTER GOLF CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984102323
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

9. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang 
tính chất giải trí tự nhiên

9329

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
- Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản 

6820

12. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo trực tuyến 
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá).

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: 
- Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan 
của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho 
mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao 
gồm kết quả phân tích thống kê
(Loại trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn tiêu dùng

7490

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.

4719
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM ANH 
ĐỨC

Việt 
Nam

Số 255 phố Phố Huế, 
Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 30,000 001083028883

2 TRẦN HỮU 
TRUNG

Việt 
Nam

Số 30 phố Nguyễn 
Du, Phường Nguyễn 
Du, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 001086017172

3 TRẦN THỊ 
THU  
THANH

Việt 
Nam

Số 276 phố Kim 
Ngưu, Phường Quỳnh 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 30,000 022177002882

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. In ấn 1811

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ. 

4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động mà Nhà nước cấm)

5210

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

25. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

26. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

27. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035081000175
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 514B, Căn hộ tập thể A10 – A11 Khu tập thể Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 514B, Căn hộ tập thể A10 – A11 Khu tập thể Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NAM Nam

01/01/1981 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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